
STT Giải thưởng SỐ THẺ CIF TÊN KHÁCH HÀNG
1 Giải đặc biệt 4121xxx0694 2757375 LE XUAN TRUONG
2 Giải Nhất 4121xxx8781 2464528 DO THI TUYEN
3 Giải Nhất 4022xxx9843 1928562 TRAN QUOC VIET
4 Giải Nhất 4121xxx7379 2767059 NGUYEN NHAT QUANG
5 Giải Nhì 4303xxx3486 2484521 NGUYEN HONG HAI
6 Giải Nhì 4121xxx3098 1936667 NGUYEN LE THU THUY
7 Giải Nhì 4022xxx9885 2980698 NGUYEN THUY TUYEN
8 Giải Nhì 4121xxx2442 2990225 NGUYEN THI HUYEN THANH
9 Giải Nhì 4121xxx1524 2064819 DINH VAN QUYEN

10 Giải Nhì 4022xxx2818 2365630 CO DUY TRUNG
11 Giải Nhì 4121xxx0846 2515212 HOANG NANG  DY
12 Giải Nhì 4303xxx5034 249484 HOANG THU QUYEN
13 Giải Nhì 4121xxx4342 2110468 DOAN MANH THANG
14 Giải Nhì 4303xxx0682 491173 VU THI TINH
15 Giải Nhì 4022xxx5218 2720029 MY DUY TAI
16 Giải Nhì 4303xxx1709 886416 NGUYEN THI THUY LINH
17 Giải Nhì 4022xxx4776 2219880 NGUYEN LE HUNG
18 Giải Nhì 4121xxx7945 2821561 TRAN VAN HIEN
19 Giải Nhì 5324xxx1484 2999166 LUU THI HIEN
20 Giải Nhì 4121xxx0501 286925 NGOC THI LAN
21 Giải Nhì 5324xxx9941 1931851 MAI THI PHUONG THAO
22 Giải Nhì 4121xxx2286 2435534 DOAN THI THUY
23 Giải Nhì 5324xxx4206 1529248 HOANG DUC TUAN
24 Giải Nhì 5324xxx2141 3082604 VI THI THUY HIEN
25 Giải Nhì 4121xxx4018 2725725 TRAN QUANG DUONG
26 Giải Nhì 4022xxx3163 2937798 DO QUYNH HOA
27 Giải Nhì 4303xxx1505 2566099 DO BA LONG
28 Giải Nhì 4121xxx9906 2834653 NGUYEN THANH LUAN
29 Giải Nhì 4121xxx0314 1774805 NGUYEN DUY PHONG
30 Giải Nhì 4303xxx9422 2548078 NGUYEN NHAT KHANH
31 Giải Nhì 4303xxx3880 2548964 NG TRUONG NHAT THANH
32 Giải Nhì 5324xxx3148 2246664 NGUYEN THI KIEU TRANG
33 Giải Nhì 4121xxx7165 1131128 TRAN THI PHUONG MAI
34 Giải Nhì 4121xxx6311 114292 PHAM BANG HAI
35 Giải Nhì 4022xxx4238 1902913 NGUYEN THI QUYNH LOAN
36 Giải Nhì 4022xxx0130 1547670 VU THI HUONG
37 Giải Nhì 5324xxx6489 235667 PHUNG VIET DUNG
38 Giải Nhì 4022xxx2123 1955207 NGUYEN QUYET CHIEN
39 Giải Nhì 4303xxx1013 305680 TRINH THI HUE
40 Giải Nhì 4303xxx9326 2237734 NGUYEN LE NHUT
41 Giải Nhì 4121xxx0501 162543 HOANG THI NHUNG
42 Giải Nhì 4303xxx6832 1562974 LE VAN THIEN
43 Giải Nhì 4121xxx1444 2245695 THAI T THAO NGUYEN
44 Giải Nhì 4121xxx3524 1802779 LE NGOC LAN
45 Giải Nhì 4121xxx7980 2672228 HAC KHA PHU
46 Giải Nhì 4303xxx6447 1738133 VU DUY TUONG
47 Giải Nhì 4121xxx7058 903570 NGUYEN KIEU NGOC
48 Giải Nhì 4022xxx9835 11631 Tran Thi Hang
49 Giải Nhì 5324xxx7202 1938724 NGUYEN HUY HOANG
50 Giải Nhì 4022xxx0109 2227773 DINH THI THUY GIANG
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51 Giải Nhì 4303xxx1676 1413827 PHAN NGUYEN KIM NGAN
52 Giải Nhì 5324xxx7126 153338 DO THI MINH HOA
53 Giải Nhì 4022xxx1048 470379 TRINH MINH TUAN
54 Giải Nhì 4121xxx7733 1788687 LE HAI NGHI
55 Giải Nhì 4121xxx6225 1159357 TRAN TAM TUAN
56 Giải Nhì 4121xxx4834 3346551 VU NGOC HUY
57 Giải Nhì 5324xxx1648 3185372 PHAM DANG KHOA
58 Giải Nhì 4121xxx7596 3091370 LUONG THANH TUAN
59 Giải Nhì 4303xxx6301 3175829 NGUYEN MAI PHUONG
60 Giải Nhì 5324xxx6086 2584518 NGUYEN VU LUONG
61 Giải Nhì 4121xxx0042 628486 VU BACH LIEN
62 Giải Nhì 4121xxx0925 3240507 VU THI HUYEN TRANG
63 Giải Nhì 4121xxx1091 2822326 PHAN THI THU
64 Giải Nhì 5324xxx1321 2997071 PHAM PHUC THANH
65 Giải Nhì 4121xxx7403 1884220 PHAM THE DUNG
66 Giải Nhì 5324xxx8896 1648872 TRAN DANG THUY
67 Giải Nhì 4121xxx4868 3059075 DOAN THI PHUONG NGA
68 Giải Nhì 4303xxx6597 2305270 NGUYEN MINH HAI
69 Giải Nhì 4121xxx4999 3023796 VO THI MY HA
70 Giải Nhì 4121xxx0288 2465459 DO PHUONG TRINH
71 Giải Nhì 4303xxx2986 2970310 NGUYEN THI MINH PHUO
72 Giải Nhì 4022xxx3589 1712674 DUONG THI THU
73 Giải Nhì 4303xxx0830 1867100 TRAN VU HIEP DUY ANH
74 Giải Nhì 5324xxx3126 2999949 HO THI THANH VY
75 Giải Nhì 4303xxx0994 432670 NGUYEN THI KIM HOA
76 Giải Nhì 4303xxx4954 2185405 TIET MY ANH
77 Giải Nhì 4303xxx9179 1394710 NGUYEN DONG GIANG
78 Giải Nhì 4121xxx1018 2547073 VO THI KIEU CHINH
79 Giải Nhì 4303xxx0139 901601 HOANG THI HAU
80 Giải Nhì 4022xxx7093 2064196 NGUYEN DUC DUNG
81 Giải Nhì 5324xxx9165 2965070 HUYNH LAN PHAN
82 Giải Nhì 4303xxx0919 1719587 NGUYEN THUY DUONG
83 Giải Nhì 4121xxx6608 920602 NGUYEN QUANG TRUNG
84 Giải Nhì 5324xxx4986 3023184 NGUYEN DINH SANG
85 Giải Nhì 4022xxx1991 145273 PHAM MY HANH
86 Giải Nhì 4303xxx8627 1838811 VUONG THANH TRUNG
87 Giải Nhì 4303xxx9643 2168843 TRUONG VAN DINH
88 Giải Nhì 4022xxx4154 2830064 DANG THI PHUONG
89 Giải Nhì 4022xxx0929 2097446 PHAM THI NGA
90 Giải Nhì 4022xxx2133 2119291 NGUYEN THI HAI YEN
91 Giải Nhì 5324xxx2180 2384752 NGUYEN THI DOAN LINH
92 Giải Nhì 4303xxx0382 5360 PHAN DANH DIEP
93 Giải Nhì 4121xxx9719 2470932 TRAN VAN QUYEN
94 Giải Nhì 4303xxx3251 417847 NGUYEN HUU HIEN
95 Giải Nhì 4121xxx1999 587575 TRAN THI THU HAU
96 Giải Nhì 4121xxx9377 663255 DO VAN TIEN
97 Giải Nhì 5324xxx2627 1654112 NGUYEN THI MAI LAN
98 Giải Nhì 4303xxx0635 2656696 DOAN THI HOAI
99 Giải Nhì 4022xxx2587 2041566 VU DUC THUAN

100 Giải Nhì 4303xxx5985 2198020 TRAN ANH TRIET
101 Giải Nhì 4022xxx5926 396042 PHAN TUAN HIEP
102 Giải Nhì 4022xxx4987 114121 NGUYEN THI MINH TRANG
103 Giải Nhì 4121xxx2433 2742194 HOANG THI THU HUONG
104 Giải Nhì 5162xxx1999 2338727 VO THI HONG NGOC



105 Giải Nhì 4121xxx5249 278513 NGUYEN THI THANH THU
106 Giải Nhì 4303xxx2325 2410565 TRUONG THI BICH NGA
107 Giải Nhì 4303xxx0648 2452546 NGUYEN HONG TAM
108 Giải Nhì 4303xxx6922 1083491 NGUYEN TIEN NAM
109 Giải Nhì 4303xxx4905 1701063 VU THUY HUONG
110 Giải Nhì 4121xxx0453 2745900 VO LE BAO DUY
111 Giải Nhì 4022xxx8400 2585168 NGUYEN HOANG DANG
112 Giải Nhì 5324xxx5352 2479455 NGUYEN THI DIEU
113 Giải Nhì 4121xxx8675 1645010 TRAN KIM TRONG
114 Giải Nhì 5324xxx7732 2068976 NGUYEN VAN LOI
115 Giải Nhì 4121xxx8273 136800 NGO KIM ANH
116 Giải Nhì 4121xxx1255 357171 DU HUU TRI
117 Giải Nhì 5324xxx7090 425614 NGUYEN THI VIET
118 Giải Nhì 4303xxx3982 1633565 NGUYEN VAN TUNG
119 Giải Nhì 4121xxx7599 2255194 PHAN DUC BINH
120 Giải Nhì 4121xxx2030 1092830 HOANG TRUNG THANH
121 Giải Nhì 4303xxx2596 1804681 NGUYEN VIET TRUNG
122 Giải Nhì 4303xxx5203 2051229 NGUYEN KIM PHUONG
123 Giải Nhì 4121xxx1562 2523013 NGUYEN BACH HOP
124 Giải Nhì 4121xxx7415 1990323 NGUYEN THI MY LE
125 Giải Nhì 5324xxx9230 1125452 TRAN THI TRANG
126 Giải Nhì 4022xxx5749 1980062 HOANG NGOC TU
127 Giải Nhì 5324xxx0877 3194751 TRUONG TRONG DAN
128 Giải Nhì 4022xxx1136 2345080 DAU THI LAN
129 Giải Nhì 5324xxx9131 2246528 DO THI PHUONG UYEN
130 Giải Nhì 5324xxx2957 3145647 TRAN NGOC THANH THUY
131 Giải Nhì 4303xxx6904 688698 DANG KIM HOANG
132 Giải Nhì 5324xxx1247 402765 LE THUY HANG
133 Giải Nhì 4303xxx0212 601340 NGUYEN THI THU HA
134 Giải Nhì 4121xxx4704 485055 NGUYEN THI HUONG
135 Giải Nhì 4121xxx0483 1910994 TRINH MAI SUONG
136 Giải Nhì 5324xxx2051 1727078 NGUYEN THANH TUNG
137 Giải Nhì 4022xxx5542 2332279 TRAN ANH HONG
138 Giải Nhì 5324xxx9435 489065 BUI THI THU TRANG
139 Giải Nhì 4121xxx0702 1854641 TRAN ANH KHIEM
140 Giải Nhì 4022xxx6075 1867194 PHAM NHAT HOA
141 Giải Nhì 5324xxx6380 1912553 TRAN QUOC DUNG
142 Giải Nhì 4022xxx1161 2207592 DANG TIEN DAT
143 Giải Nhì 4022xxx9358 1452742 DUONG THUY DINH
144 Giải Nhì 4022xxx1454 1547043 NGUYEN THIEN HOA
145 Giải Nhì 5324xxx8745 3177892 NGUYEN THI CAO PHUC
146 Giải Nhì 4022xxx6091 2185283 HOANG QUAN BAO
147 Giải Nhì 5324xxx7418 156698 PHAM TA MINH TRI
148 Giải Nhì 4121xxx1645 479222 DOAN THI THU TRANG
149 Giải Nhì 4022xxx4128 1877784 NGUYEN HUY PHUC
150 Giải Nhì 4022xxx2822 2461435 THIEU THI THANH DUNG
151 Giải Nhì 4022xxx7027 1595028 HOANG MINH NGOC
152 Giải Nhì 5324xxx1802 1394135 NGUYEN DUC TUNG
153 Giải Nhì 5162xxx7240 1610462 LE THANH HAI
154 Giải Nhì 5162xxx9998 2057466 NGUYEN THI KIM THOA



Giá trị giải thưởng
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